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    1     Ngoại ngữ  Địa lí   Toán học  Vật lí   Toán học  
    2   CHAOCO  Sinh học  Ngoại ngữ  Toán học  Vật lí   Ngoại ngữ  
    3   GDCD   Ngữ văn  Hóa học  Hóa học  Công nghệ  Ngữ văn  
    4   Ngoại ngữ  Ngữ văn  Toán học  Vật lí   Lịch sử  Ngữ văn  
    5   Ngữ văn  Hóa học  Toán học  Công nghệ  Sinh học  Chủ nhiệm  
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    1     Toán học  Ngữ văn  Sinh học  Ngoại ngữ  Ngoại ngữ  
    2   CHAOCO  Toán học  Ngữ văn  Toán học  Công nghệ  Ngoại ngữ  
    3   Toán học  Sinh học  Hóa học  Địa lí   Ngữ văn  Vật lí   
    4   Hóa học  Ngoại ngữ  Lịch sử  Vật lí   Ngữ văn  Toán học  
    5   Hóa học  Ngữ văn  GDCD   Công nghệ  Vật lí   Chủ nhiệm  
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 11/4
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    1     Toán học  Ngữ văn  Công nghệ  Ngữ văn  Vật lí   
    2   CHAOCO  Ngoại ngữ  Toán học  Vật lí   Ngữ văn  Công nghệ  
    3   Địa lí   Ngoại ngữ  Toán học  Sinh học  Lịch sử  Ngoại ngữ  
    4   Vật lí   Ngữ văn  Hóa học  Toán học  Sinh học  Hóa học  
    5   Ngoại ngữ  Ngữ văn  Hóa học  Toán học  GDCD   Chủ nhiệm  
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    1     Hóa học  Vật lí   Hóa học  Ngữ văn  Ngoại ngữ  
    2   CHAOCO  Hóa học  Địa lí   GDCD   Ngữ văn  Toán học  
    3   Toán học  Ngữ văn  Công nghệ  Vật lí   Sinh học  Toán học  
    4   Công nghệ  Ngữ văn  Ngoại ngữ  Sinh học  Ngoại ngữ  Ngữ văn  
    5   Vật lí   Toán học  Lịch sử  Toán học  Ngoại ngữ  Chủ nhiệm  
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    1   Vật lí   Sinh học  Ngoại ngữ  Toán học  Lịch sử  Ngữ văn  
    2   CHAOCO  Toán học  Ngoại ngữ  Toán học  Ngoại ngữ  Ngữ văn  
    3   Ngoại ngữ  Toán học  Ngữ văn  GDCD   Ngữ văn  Địa lí   
    4   Hóa học  Hóa học  Địa lí   Lịch sử  Ngoại ngữ  Vật lí   
    5   GDCD   Ngữ văn  Toán học  Địa lí   Công nghệ  Chủ nhiệm  
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    1   Ngoại ngữ  Ngữ văn  Ngoại ngữ  Địa lí   Địa lí   Lịch sử  
    2   CHAOCO  Toán học  Toán học  Vật lí   Ngoại ngữ  Vật lí   
    3   Hóa học  Toán học  Toán học  Toán học  Ngữ văn  Ngữ văn  
    4   Ngoại ngữ  Sinh học  Lịch sử  Công nghệ  Ngoại ngữ  Ngữ văn  
    5   GDCD   Hóa học  Ngữ văn  Địa lí   GDCD   Chủ nhiệm  
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    1   GDCD   Ngoại ngữ  Công nghệ  Sinh học  Ngữ văn  Vật lí   
    2   CHAOCO  Sinh học  Địa lí   Hóa học  Ngữ văn  Ngữ văn  
    3   Toán học  Hóa học  Ngữ văn  Hóa học  Ngoại ngữ  Ngữ văn  
    4   Vật lí   Toán học  Ngoại ngữ  Toán học  Vật lí   Địa lí   
    5   Ngoại ngữ  Toán học  Lịch sử  Toán học  Ngoại ngữ  Chủ nhiệm  
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    1   Hóa học  Hóa học  Hóa học  Công nghệ  GDCD   Địa lí   
    2   CHAOCO  Ngoại ngữ  Lịch sử  Sinh học  Vật lí   Toán học  
    3   Ngữ văn  Ngoại ngữ  Ngoại ngữ  Vật lí   Ngữ văn  Toán học  
    4   Ngữ văn  Sinh học  Toán học  Địa lí   Ngữ văn  Ngoại ngữ  
    5   Ngoại ngữ  Ngữ văn  Toán học  Toán học  Vật lí   Chủ nhiệm  
          
 
 
 

 6 / 22



THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/5/2020

Viết bởi Ban Biên Tập
Chủ nhật, 03 Tháng 5 2020 20:34 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 27 Tháng 5 2020 15:54

 
          Lớp
 12/5
 
 
 
          Có tác dụng từ ngày
 04/05/2020
 
 
    Buổi sáng       
 
 
 
      Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4
 Thứ 5
 Thứ 6
 Thứ 7
 
    1   Địa lí   Toán học  Ngữ văn  Vật lí   Lịch sử  Ngữ văn  
    2   CHAOCO  Toán học  GDCD   Toán học  Ngữ văn  Ngữ văn  
    3   Vật lí   Hóa học  Hóa học  Toán học  Ngữ văn  Hóa học  
    4   Vật lí   Ngoại ngữ  Ngoại ngữ  Sinh học  Ngoại ngữ  Ngoại ngữ  
    5   Toán học  Sinh học  Địa lí   Công nghệ  Ngoại ngữ  Chủ nhiệm  
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    1   Ngữ văn  Ngữ văn  Toán học  Hóa học  Ngữ văn  Ngữ văn  
    2   CHAOCO  Ngữ văn  Toán học  Sinh học  Ngoại ngữ  Vật lí   
    3   Ngoại ngữ  Hóa học  GDCD   Địa lí   Ngoại ngữ  Ngoại ngữ  
    4   Địa lí   Hóa học  Vật lí   Toán học  Công nghệ  Sinh học  
    5   Lịch sử  Toán học  Ngoại ngữ  Toán học  Vật lí   Chủ nhiệm  
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    1   Toán học  Toán học  Ngữ văn  Vật lí   Sinh học  Địa lí   
    2   CHAOCO  Toán học  Ngữ văn  Công nghệ  Lịch sử  Hóa học  
    3   Vật lí   Ngoại ngữ  Ngoại ngữ  Sinh học  Ngoại ngữ  Ngữ văn  
    4   GDCD   Ngoại ngữ  Toán học  Hóa học  Vật lí   Ngữ văn  
    5   Ngoại ngữ  Ngữ văn  Toán học  Hóa học  Địa lí   Chủ nhiệm  
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    1   Ngữ văn  Ngoại ngữ  GDCD   Toán học  Ngoại ngữ  Toán học  
    2   CHAOCO  Toán học  Ngoại ngữ  Toán học  Địa lí   Ngữ văn  
    3   Vật lí   Toán học  Ngữ văn  Sinh học  Công nghệ  Ngoại ngữ  
    4   Sinh học  Hóa học  Ngữ văn  Hóa học  Ngữ văn  Địa lí   
    5   Hóa học  Ngoại ngữ  Vật lí   Lịch sử  Vật lí   Chủ nhiệm  
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    1   GDCD   Toán học  Vật lí   Hóa học  Vật lí   Ngoại ngữ  
    2   CHAOCO  Hóa học  Ngoại ngữ  Địa lí   Lịch sử  Hóa học  
    3   Ngoại ngữ  Sinh học  Công nghệ  Toán học  Ngoại ngữ  Vật lí   
    4   Toán học  Ngữ văn  Ngữ văn  Toán học  Địa lí   Ngữ văn  
    5   Toán học  Ngoại ngữ  Ngữ văn  Sinh học  Ngữ văn  Chủ nhiệm  
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    1   Vật lí   Ngữ văn  Ngữ văn  Toán học  Vật lí   Toán học  
    2   CHAOCO  Hóa học  Ngữ văn  Vật lí   Sinh học  Toán học  
    3   Công nghệ  Ngoại ngữ  Ngoại ngữ  Hóa học  Lịch sử  Ngoại ngữ  
    4   Ngoại ngữ  Toán học  GDCD   Địa lí   Ngữ văn  Hóa học  
    5   Toán học  Ngoại ngữ  Địa lí   Sinh học  Ngữ văn  Chủ nhiệm  
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    1   Vật lí   Ngữ văn  Địa lí   GDCD   Ngữ văn  Ngoại ngữ  
    2   CHAOCO  Ngoại ngữ  Công nghệ  Hóa học  Ngữ văn  Hóa học  
    3   Ngoại ngữ  Sinh học  Vật lí   Toán học  Địa lí   Vật lí   
    4   Toán học  Ngữ văn  Ngoại ngữ  Toán học  Lịch sử  Toán học  
    5   Toán học  Hóa học  Ngữ văn  Sinh học  Ngoại ngữ  Chủ nhiệm  
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    1   Ngoại ngữ  Hóa học  Ngoại ngữ  Sinh học  Ngoại ngữ  Hóa học  
    2   CHAOCO  Toán học  Vật lí   Địa lí   Vật lí   Toán học  
    3   Sinh học  Ngữ văn  Ngữ văn  Toán học  Lịch sử  Toán học  
    4   Toán học  Ngoại ngữ  Ngữ văn  GDCD   Ngữ văn  Vật lí   
    5   Địa lí   Ngoại ngữ  Công nghệ  Hóa học  Ngữ văn  Chủ nhiệm  
          
 
 
 
 
          Lớp
 10/1
 
 
 
          Có tác dụng từ ngày
 04/05/2020
 
 
    Buổi chiều       
 
 
 
      Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4
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    1   Vật lí   Hóa học  Toán học  Hóa học  GDCD   Lịch sử  
    2   CHAOCO  Công nghệ  Toán học  Công nghệ  Vật lí   Vật lí   
    3     Ngoại ngữ  Địa lí   Ngoại ngữ  Lịch sử  Hóa học  
    4     Ngữ văn  Ngữ văn  Toán học  Ngoại ngữ  Sinh học  
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    5     Ngữ văn  Ngữ văn  Toán học  Ngoại ngữ  Chủ nhiệm  
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 04/05/2020
 
 
    Buổi chiều       
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 Thứ 5
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 Thứ 7
 
    1   Ngoại ngữ  Toán học  GDCD   Sinh học  Toán học  Lịch sử  
    2   CHAOCO  Hóa học  Lịch sử  Hóa học  Ngữ văn  Vật lí   
    3     Công nghệ  Ngữ văn  Hóa học  Ngoại ngữ  Ngữ văn  
    4     Công nghệ  Toán học  Địa lí   Ngoại ngữ  Ngữ văn  
    5     Ngoại ngữ  Toán học  Vật lí   Vật lí   Chủ nhiệm  
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      Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4
 Thứ 5
 Thứ 6
 Thứ 7
 
    1   Hóa học  Ngữ văn  Hóa học  Toán học  Ngữ văn  Ngoại ngữ  
    2   CHAOCO  Hóa học  Ngoại ngữ  Toán học  Ngữ văn  Công nghệ  
    3     Ngoại ngữ  Vật lí   Địa lí   Toán học  Ngoại ngữ  
    4     Công nghệ  GDCD   Sinh học  Toán học  Lịch sử  
    5     Ngữ văn  Lịch sử  Vật lí   Vật lí   Chủ nhiệm  
          
 
 
 
 
          Lớp
 10/4
 
 
 
          Có tác dụng từ ngày
 04/05/2020
 
 
    Buổi chiều       
 
 
 
      Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4
 Thứ 5
 Thứ 6
 Thứ 7
 
    1   Lịch sử  Hóa học  Vật lí   Toán học  Ngoại ngữ  Hóa học  
    2   CHAOCO  Ngoại ngữ  Địa lí   Ngoại ngữ  Vật lí   Lịch sử  
    3     Sinh học  GDCD   Ngữ văn  Ngữ văn  Toán học  
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    4     Ngữ văn  Hóa học  Ngữ văn  Toán học  Công nghệ  
    5     Công nghệ  Ngoại ngữ  Vật lí   Toán học  Chủ nhiệm  
          
 
 
 
 
          Lớp
 10/5
 
 
 
          Có tác dụng từ ngày
 04/05/2020
 
 
    Buổi chiều       
 
 
 
      Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4
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 Thứ 7
 
    1   Hóa học  Ngoại ngữ  Ngữ văn  Ngữ văn  Vật lí   Vật lí   
    2   CHAOCO  Hóa học  Ngữ văn  Ngữ văn  Địa lí   Ngoại ngữ  
    3     Ngoại ngữ  Ngoại ngữ  Công nghệ  Công nghệ  Lịch sử  
    4     Toán học  Lịch sử  Vật lí   Toán học  GDCD   
    5     Toán học  Hóa học  Sinh học  Toán học  Chủ nhiệm  
          
 
 
 
 
          Lớp
 10/6
 
 
 
          Có tác dụng từ ngày
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 04/05/2020
 
 
    Buổi chiều       
 
 
 
      Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4
 Thứ 5
 Thứ 6
 Thứ 7
 
    1   Toán học  Ngữ văn  Ngoại ngữ  Vật lí   Vật lí   Lịch sử  
    2   CHAOCO  Sinh học  GDCD   Hóa học  Toán học  Địa lí   
    3     Toán học  Ngữ văn  Ngoại ngữ  Toán học  Ngoại ngữ  
    4     Hóa học  Lịch sử  Ngoại ngữ  Ngữ văn  Công nghệ  
    5     Công nghệ  Vật lí   Hóa học  Ngữ văn  Chủ nhiệm  
          
 
 
 
 
          Lớp
 10/7
 
 
 
          Có tác dụng từ ngày
 04/05/2020
 
 
    Buổi chiều       
 
 
 
      Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4
 Thứ 5
 Thứ 6
 Thứ 7
 
    1   Lịch sử  Ngoại ngữ  Ngữ văn  Ngoại ngữ  Ngữ văn  Hóa học  
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    2   CHAOCO  Công nghệ  Ngữ văn  Ngoại ngữ  Công nghệ  GDCD   
    3     Hóa học  Lịch sử  Sinh học  Vật lí   Vật lí   
    4     Toán học  Địa lí   Toán học  Vật lí   Ngoại ngữ  
    5     Toán học  Hóa học  Toán học  Ngữ văn  Chủ nhiệm  
          
 
 
 
 
          Lớp
 10/8
 
 
 
          Có tác dụng từ ngày
 04/05/2020
 
 
    Buổi chiều       
 
 
 
      Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4
 Thứ 5
 Thứ 6
 Thứ 7
 
    1   Sinh học  Công nghệ  Lịch sử  Ngữ văn  Địa lí   Toán học  
    2   CHAOCO  Ngữ văn  Hóa học  Ngữ văn  Ngoại ngữ  Toán học  
    3     Ngữ văn  Vật lí   Hóa học  Vật lí   Công nghệ  
    4     Ngoại ngữ  Ngoại ngữ  Toán học  Lịch sử  Vật lí   
    5     Hóa học  GDCD   Toán học  Ngoại ngữ  Chủ nhiệm  
          
 
 
 
 
          Lớp
 10/9
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          Có tác dụng từ ngày
 04/05/2020
 
 
    Buổi chiều       
 
 
 
      Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4
 Thứ 5
 Thứ 6
 Thứ 7
 
    1   Toán học  Sinh học  Ngữ văn  Vật lí   Ngoại ngữ  GDCD   
    2   CHAOCO  Ngoại ngữ  Ngữ văn  Công nghệ  Toán học  Lịch sử  
    3     Hóa học  Hóa học  Toán học  Toán học  Ngoại ngữ  
    4     Công nghệ  Lịch sử  Hóa học  Vật lí   Địa lí   
    5     Ngoại ngữ  Vật lí   Ngữ văn  Ngữ văn  Chủ nhiệm  
          
 
 
 
 
          Lớp
 10/10
 
 
 
          Có tác dụng từ ngày
 04/05/2020
 
 
    Buổi chiều       
 
 
 
      Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4
 Thứ 5
 Thứ 6
 Thứ 7
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    1   Toán học  Hóa học  Địa lí   Toán học  Công nghệ  Hóa học  
    2   CHAOCO  Ngữ văn  Lịch sử  Sinh học  Ngoại ngữ  Toán học  
    3     Ngữ văn  Vật lí   Vật lí   Ngữ văn  Toán học  
    4     Ngoại ngữ  Hóa học  Ngoại ngữ  Ngữ văn  Vật lí   
    5     Công nghệ  GDCD   Ngoại ngữ  Lịch sử  Chủ nhiệm  
          
 
 
 
 
          Lớp
 11/6
 
 
 
          Có tác dụng từ ngày
 04/05/2020
 
 
    Buổi chiều       
 
 
 
      Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4
 Thứ 5
 Thứ 6
 Thứ 7
 
    1     Toán học  Hóa học  Ngữ văn  Sinh học  Sinh học  
    2   CHAOCO  Toán học  Lịch sử  Địa lí   Ngữ văn  Toán học  
    3   Vật lí   Ngoại ngữ  Hóa học  Toán học  Ngữ văn  Ngữ văn  
    4   Công nghệ  Ngoại ngữ  Ngoại ngữ  Toán học  Vật lí   Ngữ văn  
    5   Vật lí   Hóa học  Ngoại ngữ  Công nghệ  GDCD   Chủ nhiệm  
          
 
 
 
 
          Lớp
 11/7
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          Có tác dụng từ ngày
 04/05/2020
 
 
    Buổi chiều       
 
 
 
      Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4
 Thứ 5
 Thứ 6
 Thứ 7
 
    1     Hóa học  Lịch sử  Sinh học  Ngữ văn  Công nghệ  
    2   CHAOCO  Ngoại ngữ  Hóa học  Vật lí   Sinh học  Vật lí   
    3   Ngữ văn  Toán học  Ngoại ngữ  Vật lí   GDCD   Hóa học  
    4   Toán học  Ngoại ngữ  Ngữ văn  Công nghệ  Địa lí   Ngoại ngữ  
    5   Toán học  Toán học  Ngữ văn  Toán học  Ngữ văn  Chủ nhiệm  
          
 
 
 
 
          Lớp
 11/8
 
 
 
          Có tác dụng từ ngày
 04/05/2020
 
 
    Buổi chiều       
 
 
 
      Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4
 Thứ 5
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 Thứ 6
 Thứ 7
 
    1     Sinh học  Ngữ văn  Hóa học  Ngoại ngữ  Vật lí   
    2   CHAOCO  Ngữ văn  Ngữ văn  Vật lí   Toán học  Công nghệ  
    3   Hóa học  Ngữ văn  Hóa học  Toán học  Toán học  GDCD   
    4   Ngữ văn  Ngoại ngữ  Công nghệ  Toán học  Sinh học  Toán học  
    5   Ngoại ngữ  Ngoại ngữ  Lịch sử  Địa lí   Vật lí   Chủ nhiệm  
          
 
 
 
 
          Lớp
 11/9
 
 
 
          Có tác dụng từ ngày
 04/05/2020
 
 
    Buổi chiều       
 
 
 
      Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4
 Thứ 5
 Thứ 6
 Thứ 7
 
    1     Ngữ văn  Công nghệ  Công nghệ  Vật lí   Ngữ văn  
    2   CHAOCO  Hóa học  Vật lí   Toán học  Ngữ văn  Ngữ văn  
    3   Hóa học  Sinh học  Ngoại ngữ  Vật lí   Ngữ văn  Lịch sử  
    4   Ngoại ngữ  Toán học  Hóa học  Sinh học  Ngoại ngữ  GDCD   
    5   Ngoại ngữ  Toán học  Địa lí   Toán học  Toán học  Chủ nhiệm  
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          Lớp
 11/10
 
 
 
          Có tác dụng từ ngày
 04/05/2020
 
 
    Buổi chiều       
 
 
 
      Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4
 Thứ 5
 Thứ 6
 Thứ 7
 
    1     Ngoại ngữ  Ngoại ngữ  Toán học  Toán học  Toán học  
    2   CHAOCO  Ngoại ngữ  Hóa học  Công nghệ  GDCD   Toán học  
    3   Lịch sử  Toán học  Ngữ văn  Sinh học  Ngoại ngữ  Sinh học  
    4   Hóa học  Ngữ văn  Vật lí   Vật lí   Vật lí   Ngữ văn  
    5   Ngữ văn  Ngữ văn  Công nghệ  Hóa học  Địa lí   Chủ nhiệm  
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